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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

1.1. "Trong lịch sử nhân loại nói chung, mỗi thế kỉ qua đi chỉ để lại ba, bốn hoặc năm, sáu người được tôn vinh như thiên tài. Thế kỉ này, với chúng ta, với nước Nga - càng để lại rất ít… Và Sôlôkhôp được xếp vào danh sách những người được chọn lọc này". Đó là nhận định của giới phê bình Nga dành cho Mikhain Sôlôkhôp (1905 - 1984) - nhà văn hiện đại xuất sắc có vị trí quan trọng trong nền văn học Nga và văn học thế giới thế kỉ XX. Đến với văn chương vào thời kì bùng phát những tranh cãi gay gắt nhất về nền văn học cách mạng nhưng M. Sôlôkhôp đã "trưởng thành, trụ vững và luận bàn về cuộc sống bằng chính giọng văn hào sảng, độc đáo của mình". Ông đem đến nền văn học thế kỉ XX một thế giới nghệ thuật rộng lớn của những số phận con người, những cuộc đấu tranh khốc liệt, những tâm hồn với nhiều khúc rẽ quanh co, phức tạp đan xen các sắc thái tình cảm cao quí, những khát vọng: tự do, hạnh phúc, công bằng… Nối tiếp truyền thống L.Tônxtôi, với lối viết sáng tạo kết hợp sử thi - bi kịch - trữ tình, các tác phẩm Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Số phận con người… của ông đã nhen nhóm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho con người đấu tranh giành lấy cái mới, dạy con người có thái độ sống tích cực đối với thế giới… Sự trong sáng và tính triết lí trong các trang sách của ông có sức lan toả mãnh liệt trong đời sống văn hóa tinh thần của nhiều dân tộc. 


1.2. Ý nghĩa thế giới các sáng tác của M. Sôlôkhôp được độc giả khắp năm châu ghi nhận. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các tác phẩm của ông lại là vấn đề không đơn giản. Sông Đông êm đềm - cuốn tiểu thuyết vĩ đại từng đem lại vinh quang cho M. Sôlôkhôp cũng từng gắn với một trong những nghi án văn chương lớn nhất thế kỉ XX. Số phận con người khi xuất hiện từng được xem là cột mốc lớn trong sự phát triển của văn học Xô Viết, một trong những hiện tượng văn học đặc biệt nhất của nền văn học thế giới cũng từng có thời gian dài rơi vào danh sách các tác phẩm thuộc "chủ nghĩa xét lại". Nhiều thập kỉ đã qua, độc giả vẫn khó có thể quên được những cuộc chiến tranh luận khắc nghiệt mà các tác phẩm của M. Sôlôkhôp đã phải đương đầu và giành chiến thắng vẻ vang. Đến nay, họ vẫn tiếp tục tìm đọc và tiếp nhận M. Sôlôkhôp từ nhiều phương diện. Việc nghiên cứu tiếp nhận, ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp vẫn đang là vấn đề được chú ý quan tâm trong nghiên cứu văn học. 

1.3. Ở Việt Nam, M. Sôlôkhôp là tác giả văn học Nga - Xô Viết được biết đến từ sớm, chiếm vị trí cao trong lòng người đọc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không ai có thể không yêu Sôlôkhôp… Các dân tộc Nga có thể tự hào là họ đã trao cho thế giới một Sôlôkhôp, đã mở ra trong sáng tác của ông nguồn nước trong vô tận mà mọi dân tộc trên thế giới đều có thể uống". Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận sáng tác của M. Sôlôkhôp ở nước ta cũng khá phức tạp, không thuần nhất. Cho đến nay, việc tìm hiểu lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam cũng vẫn chưa có những nghiên cứu mang tính hệ thống. Trên cơ sở ứng dụng lí thuyết Mĩ học tiếp nhận đang được nhiều người quan tâm, chúng tôi mong muốn xác định và tái hiện tầm đón nhận, thị hiếu thẩm mĩ của các thế hệ độc giả Việt Nam qua quá trình tiếp nhận sáng tác của nhà văn trong gần 70 năm qua. Trong bối cảnh toàn cầu hoá nói chung và quá trình giao lưu văn hoá nói riêng, nghiên cứu những mối liên hệ, sự ảnh hưởng giữa các tác giả, các nền văn học đang là tiêu điểm chú ý của giới nghiên cứu văn hoá, văn học hiện nay. 

1.4. Đề tài có liên quan tới công việc trực tiếp giảng dạy văn học của người viết luận án, chúng tôi hi vọng qua việc tìm hiểu đặc điểm, quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong dòng chảy lịch sử của nó sẽ thấy được vai trò, vị trí của nhà văn trong tiến trình đổi mới - hiện đại hoá văn học Việt Nam, góp một tiếng nói trong nghiên cứu, giảng dạy M. Sôlôkhôp ở giai đoạn giao lưu, hội nhập toàn cầu của đất nước hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu


2.1. Khái quát lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam để xác định mối quan hệ gắn bó tích cực trên cơ sở đối thoại giữa nhà văn - tác phẩm với người đọc, nhấn mạnh chức năng xã hội của văn học. 



2.2. Tìm hiểu quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam trong 2/3 thế kỉ qua trên các bình diện: dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình - ảnh hưởng sáng tác và giảng dạy trong nhà trường. 


2.3. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận văn học để tìm hiểu cách tiếp nhận của công chúng Việt Nam đối với sáng tác của M. Sôlôkhôp, lí giải nguyên nhân dẫn đến cách tiếp nhận đó nhằm khảng định vị trí, vai trò của M. Sôlôkhôp đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam, ảnh hưởng đối với quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam. 
3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Tình hình dịch thuật, xuất bản tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam từ  năm 1946 đến năm 2012.  

- Quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nghiên cứu - phê bình và những ảnh hưởng của ông trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam.

- Việc dạy và học M. Sôlôkhôp trong nhà trường từ năm 1960 đến năm 2012 ở bậc đại học và THPT.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Những tác phẩm của M. Sôlôkhôp đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam từ năm 1946 đến năm 2012.

- Những công trình nghiên cứu, chuyên luận về M. Sôlôkhôp đã được công bố trên sách, báo, tạp chí, gồm những bài viết của người Việt Nam và các bài viết của người nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt. 

- Một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam ảnh hưởng từ tác phẩm của M. Sôlôkhôp.


- Những bài viết về M. Sôlôkhôp trong các giáo trình, chuyên đề, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo ở Việt Nam.


- Một số công trình lý luận có liên quan đến Mỹ học tiếp nhận của các tác giả trong và ngoài nước. 

4. Cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lí thuyết 

Luận án được xây dựng trên cơ sở những kiến thức văn học sử về M. Sôlôkhôp và một số thành tựu của lí thuyết tiếp nhận về vai trò của độc giả. Định hướng cho việc nghiên cứu, luận án giới thuyết những phạm trù cơ bản trong Mĩ học tiếp nhận của trường phái Konstanz (Đức) đứng đầu là Hans Robert Jauss. Đó là phạm trù công chúng tiếp nhận (người đọc), tầm đón nhận, khoảng cách thẩm mĩ. Nhấn mạnh quan hệ tác giả - tác phẩm và công chúng có hai chiều "tác động của tác phẩm đến công chúng, làm thay đổi tầm đón nhận của công chúng, làm cho công chúng có sự đánh giá lại tác phẩm, qui định lại số phận của tác phẩm".
Từ lí thuyết tiếp nhận, chúng tôi nhận thấy sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam được qui định bởi đặc điểm lịch sử và văn hoá dân tộc. Quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp và các tác phẩm của ông có là sự lựa chọn - có chủ đích và hoàn toàn tự nguyện của các chủ thể tiếp nhận... Tuy nhiên, sự tiếp nhận đó như đã nói ở trên không thuần nhất, bị gián đoạn, đặc biệt có sự biến đổi sâu sắc về công chúng tiếp nhận, nhất là giai đoạn đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu

Từ đặc điểm của đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu, luận án ứng dụng lí thuyết Mĩ học tiếp nhận và một số phương pháp sau đây: phương pháp lịch sử chức năng, phương pháp xã hội học, phương pháp so sánh -  đối chiếu và thống kê,  phân tích - tổng hợp. Các phương pháp này sẽ được vận dụng kết hợp linh hoạt theo yêu cầu nội dung cụ thể từng phần, từng chương.
5. Đóng góp mới của luận án


5.1. Về lí luận: Tái hiện lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong gần 70 năm qua ở Việt Nam, luận án góp phần làm rõ qui luật tiếp nhận văn học luôn chịu sự chi phối của môi trường tiếp nhận. Đề xuất cách tiếp cận mới khi đối chiếu diễn trình cập nhật hoá cách đọc, cách hiểu M. Sôlôkhôp trên nguyên tắc đối thoại để thấy vai trò quyết định của chủ thể tiếp nhận và khoảng cách thẩm mĩ dẫn đến sự thay đổi tầm đón nhận giữa các thế hệ độc giả của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam. 


5.2. Về thực tiễn: Từ việc so sánh, đối chiếu giữa nguyên tác và các bản dịch ở Việt Nam, luận án đã chỉ ra những vênh lệch trong quá trình dịch tác phẩm của M. Sôlôkhôp. Gợi mở một số vấn đề về dịch thuật nhan đề tác phẩm và phiên âm tên nhân vật trong tác phẩm. 

Làm rõ tình thế tiếp nhận - chất lượng tiếp nhận của một số tác giả (Chu Văn, Nguyễn Trung Thành, Bảo Ninh) để xác định những ảnh hưởng từ các sáng tác của M. Sôlôkhôp đối với một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và sau 1975 đến nay. 


5.3. Về tư liệu: Luận án là công trình sưu tầm, thống kê, hệ thống những bài giới thiệu, nghiên cứu về M. Sôlôkhôp, những tác phẩm được dịch ở Việt Nam, được học trong nhà trường Việt Nam. Trên cơ sở phân tích và đánh giá vấn đề tiếp nhận, tái tạo và sáng tạo, luận án cung cấp những cứ liệu đáng tin cậy về ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp ở nước ta. 


5.4. Về giảng dạy: Luận án là công trình khảo sát chương trình - giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo… về M. Sôlôkhôp ở bậc THPT và đại học; điều tra thực tế tiếp nhận của hơn nghìn độc giả nhà trường. Từ những số liệu thu thập được, chúng tôi rút ra một số kết luận thực tiễn về việc giảng dạy và học tập M. Sôlôkhôp trong nhà trường Việt Nam, kiến nghị nhu cầu tiếp nhận của độc giả nhà trường, góp phần nâng cao tầm văn hoá của người đọc trong quá trình giao lưu - hội nhập quốc tế hiện nay. 


Với những ý nghĩa trên, kết quả nghiên cứu của luận án hi vọng sẽ là một trong những nguồn tư liệu thiết thực, tin cậy cho những người quan tâm, tìm hiểu về văn học Nga nói chung và về sáng tác của M. Sôlôkhôp nói riêng. Trên cơ sở đó, chúng tôi mong muốn góp phần làm rõ hơn vai trò, vị trí và ảnh hưởng to lớn của nhà văn Nga thiên tài trong quan hệ giao lưu văn hoá, văn học với người đọc Việt Nam, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong việc tiếp nhận các tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài, góp phần khảng định bản lĩnh, trình độ và qui luật tiếp nhận của văn học Việt Nam. 

6. Cấu trúc của luận án
   Luận án gồm 150 trang chính văn. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án được trình bày trong 4 chương:
Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (16 trang)
Chương 2: Tiếp nhận M. Sôlôkhôp qua dịch thuật - xuất bản ở Việt Nam (33 trang).
Chương 3: Tiếp nhận M. Sôlôkhôp qua nghiên cứu phê bình và ảnh hưởng sáng tác 



(47 trang)
Chương 4: Tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nhà trường Việt Nam (37 trang) 

Sau phần chính văn là Danh mục các công trình của tác giả liên quan đến luận án, Tài liệu tham khảo (23 trang) và 97 trang phụ lục gồm các bảng biểu thống kê việc dịch và xuất bản các tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam; các bài viết về M. Sôlôkhôp trên sách, báo, tạp chí, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo; kết quả khảo sát, phiếu hỏi việc dạy - học M. Sôlôkhôp trong trường đại học và THPT Việt Nam. 
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tài liệu tiếng Việt


 Sáng tác của M. Sôlôkhôp được dịch và giới thiệu ở Việt Nam từ năm 1946. Trong hoàn cảnh đất nước ta phải trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ suốt 30 năm (1945 - 1975) và bị chia cắt, nên tình hình tiếp nhận M. Sôlôkhôp không thuần nhất, bị gián đoạn ở hai miền Nam - Bắc. Sự tiếp nhận Sôlôkhôp đã được cải thiện sau ngày thống nhất đất nước (sau 1975). Tính từ năm 1946 đến năm 2012, ở Việt Nam 29 sáng tác của M. Sôlôkhôp đã được dịch và có 132 bài viết, công trình giới thiệu, nghiên cứu về nhà văn vĩ đại này. Trong gần 70 năm qua, M. Sôlôkhôp và các sáng tác của ông được giới thiệu, phân tích, nhận định khá đầy đủ, rõ nét ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp chưa được chính thức đặt ra. Hướng nghiên cứu tiếp nhận M. Sôlôkhôp mới chỉ được đề cập tới từ các góc độ tiếp nhận.   

Quá trình dịch thuật và giới thiệu tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam tuy đã có một bề dày đáng nể nhưng cho đến nay cũng chưa có công trình nào tiến hành hệ thống một cách cụ thể. Người đọc chỉ có thể tìm hiểu vấn đề này trong những bài tổng kết về quá trình dịch và xuất bản văn học Xô Viết ở Việt Nam. Trong các bài viết: Điểm qua tình hình dịch thuật và giới thiệu văn học Xô Viết ở nước ta trong mười lăm năm (1960); Bước đầu tìm hiểu quá trình phổ biến văn học Xô Viết ở Việt Nam (1977); Vài nét về văn học Xô Viết ở Việt Nam (1977); Điểm qua công việc dịch, giới thiệu văn học cổ điển Nga ở Việt Nam (1994); Nhà xuất bản Văn học giới thiệu văn học Nga Xô Viết ở Việt Nam (1994)… Đây là những tư liệu quí, giúp chúng ta thấy rõ hành trình dịch thuật và giới thiệu M. Sôlôkhôp với độc giả Việt Nam trong từng giai đoạn cụ thể. 

Việc đánh giá về chất lượng bản dịch các tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam cũng được đề cập khá sớm. Ngay sau khi bản dịch Sông Đông êm đềm của Nguyễn Thụy Ứng phát hành, trong bài Đọc Sông Đông êm đềm (1959), tác giả Trúc Đình đã đưa ra những nhận xét về bản dịch này, cụ thể là vấn đề Việt hóa ngôn từ.  

Vấn đề kĩ thuật dịch cũng được nhắc tới trong Lời giới thiệu "Sông Đông êm đềm" của Nguyễn Thụy Ứng (1959); Tôi đã dịch M. Sôlôkhôp với tất cả tấm lòng của Hồ Tôn Trinh (1984) và Dịch giả Nguyễn Thụy Ứng - Nhập vai những nhân vật của Solokhov của Nguyễn Thành Phong (2000). Những ý kiến trên cho thấy, để có bản dịch đáp ứng được yêu cầu: vừa giữ được hồn, cốt của nguyên tác, vừa thuần Việt để gần gũi với độc giả Việt thì các dịch giả phải hoá thân thành các nhân vật, hoá thân vào Sôlôkhôp… Điều này cho thấy, dịch giả là một chủ thể tiếp nhận đặc biệt. Họ vừa là độc giả (của nguyên tác) vừa là người sáng tạo (với bản dịch). Họ là người phổ biến tác phẩm đến với độc giả nước nhà qua bản dịch của mình. 

Đáng chú ý, từ những năm 60, trong một số bài viết cũng đã động chạm đến những mức độ tiếp nhận và ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam như trong Lời giới thiệu tiểu thuyết Đất vỡ hoang (1959); Quan hệ anh em giữa văn học Việt Nam và văn học Liên xô ngày càng phát triển (Tô Hoài - 1960); Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ (Như Phong - 1967) đều khảng định M. Sôlôkhôp là một trong những nhà văn Xô viết có mối quan hệ gần gũi và sức ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Những năm 80 của thế kỉ XX, khi nhắc tới M. Sôlôkhôp, các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Phạm Tường Hạnh vẫn ngợi ca M. Sôlôkhôp đã để lại trong trái tim người đọc một chân trời rộng mở, soi sáng mọi tâm hồn. 

Không chỉ tiếp nhận các sáng tác của M. Sôlôkhôp, đông đảo quần chúng Việt Nam còn biết tới ông qua những bộ phim được xây dựng từ tác phẩm của nhà văn. Rất nhiều bài viết: Con người Xô viết, con người Nga trong phim Liên Xô (Nguyễn Tuân - 1959); Thêm đôi suy nghĩ về tháng phim Liên Xô (Nguyên Ngọc - 1959); Phim Sông Đông êm đềm - một tác phẩm điện ảnh giá trị của Liên Xô (Trịnh Mai Diên - 1959); Xem phim Đất vỡ hoang (Mai Ngữ - 1962); Khi văn chương nghệ thuật trở thành tài sản chung của xã hội (Nhân xem lại phim Sông Đông êm đềm) (Dương Hà - 1994), Nhà văn và đạo diễn (Kỷ niệm 10 năm ngày mất M. Sôlôkhôp) và Số phận con người (Cao Thụy - 1994, 1996)… Như vậy, từ những năm 1960, công chúng tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam đã rất đông đảo. Nó không chỉ bó hẹp trong bộ phận độc giả đọc tác phẩm, mà còn được mở rộng tới những đối tượng mới là khán giả - người xem phim. 
Ảnh hưởng từ tác phẩm của Sôlôkhôp với văn xuôi Việt Nam lần đầu được đề cập tới trong bài viết Mấy cảm nghĩ về tuyển tập văn Việt Nam 1945 - 1960 của Nguyễn Hồng Phong đăng trên báo Văn học (1961). Tác giả có liên tưởng: Cái sân gạch với Đất vỡ hoang, cảnh anh bộ đội trong Xung đột của Nguyễn Khải bị nhân dân đánh như cảnh Đavưđôp bị đánh trong Đất vỡ hoang. Tác giả giải thích: đó không phải là bắt chước mà chỉ là sự giống nhau về phong cách. Theo chúng tôi, đây là phát hiện rất đáng chú ý, nó phản ánh một thực tế: từ những năm 1960, người ta đã bắt đầu nhìn thấy sự tương đồng giữa sáng tác của M. Sôlôkhôp và một số sáng tác văn học Việt Nam. 


Cuối những năm 90 của thế kỉ XX trở lại đây, vấn đề ảnh hưởng, giao thoa hay tương đồng giữa tác phẩm của M. Sôlôkhôp với các tác phẩm văn xuôi Việt Nam trở lại trong các bài viết: Dấu ấn phương Tây trong văn học Việt Nam hiện đại vài nhận xét tổng quan (Nguyễn Văn Dân - 1999); M. Sôlôkhôp - một số phận vinh quang và cay đắng (Nguyễn Hải Hà - 2005); Văn học Việt Nam tiếp nhận văn học Xô viết (Vũ Hồng Loan - 2005); Cách mạng tháng Mười Nga và việc tiếp nhận Văn học Xô viết ở Việt Nam từ sau 1945 (Phong Lê - 2010); Tiếp nhận văn học Nga và Liên Xô ở Việt Nam những năm 1945 - 1985 (Nguyễn Bá Thành - 2011); Quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Nga - XoViết thế kỉ XX (Đào Tuấn Ảnh - 2011) ...

Nhận xét về vấn đề ảnh hưởng sáng tác của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam, nhà nghiên cứu Phong Lê khảng định M. Sôlôkhôp là một trong số các tác giả sớm đến Việt Nam, chiếm vị trí cao trong sự đọc của người Việt Nam, và trở thành kiểu mẫu cho người viết Việt Nam trong chiến tranh. Đặc biệt, truyện ngắn Số phận con người có ý nghĩa soi sáng cho các thế hệ viết về chiến tranh ở Việt Nam…
Ngoài các bài viết ở Việt Nam, chúng tôi còn tham khảo 24 bài viết về M. Sôlôkhôp của các tác giả nước ngoài đã được dịch ở nước ta. Tác giả của phần lớn các bài viết này là những nhà văn, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, có trình độ chuyên sâu. Vì vậy, việc chọn dịch bài viết của họ sẽ cung cấp cho độc giả Việt Nam những thông tin cập nhật, nhiều chiều, mở rộng hướng tiếp cận M. Sôlôkhôp. Những vấn đề đời tư, vấn đề bản quyền tiểu thuyết Sông Đông êm đềm được dịch đăng trên báo Văn nghệ năm 2000: Ngọn lửa Sôlôkhôp, Kết thúc một sự vu cáo văn chương thế kỉ XX… giúp người đọc Việt Nam hiểu tường tận về vụ "đạo văn" lớn nhất thế kỷ XX.   
Trong các tài liệu của người nước ngoài được dịch ở Việt Nam, chúng tôi chú ý tới 4 bài có đề cập tới sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp, đó là: Văn học Xô Viết ở nước ngoài (Nicôliukin A. - 1960), Những vấn đề của sự tiếp nhận văn học Xô Viết đầu những năm 80 (Rev M. - 1991), Văn học Xô Viết trong thế giới hiện đại: những vấn đề về sự tiếp thụ của bạn đọc nước ngoài (Fedoseeva - 1991) và Những cuộc gặp gỡ Thiên Tân 1981 (Riftin B - 1991). Những tài liệu trên tái hiện việc tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước xã hội chủ nghĩa, giúp chúng ta có những đối sánh giữa tầm đón nhận của độc giả Việt Nam với tầm đón nhận của độc giả thế giới. 

Tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nhà trường Việt Nam bắt đầu từ năm 1961, M. Sôlôkhôp là một trong những tác giả được sinh viên, học viên chọn để làm khoá luận tốt nghiệp, luận văn và luận án. Trong nhà trường phổ thông, sau chương trình Cải cách giáo dục, từ năm 1990, M. Sôlôkhôp là một trong ba tác giả tiêu biểu của văn học Xô Viết được đưa vào chương trình ngữ văn 12. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nhà trường. Đến nay đã có ít nhất 50 tài liệu hướng dẫn cách đọc, cách học, hướng tiếp cận đoạn trích Số phận con người. Trong đó, đáng chú ý nhất là các bài viết của các nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hà, Trần Đình Sử, Đỗ Hải Phong, Lê Nguyên Cẩn, Hà Thị Hoà, Lê Huy Bắc, Trần Thị Quỳnh Nga… 
Như vậy, M. Sôlôkhôp là hiện tượng được tiếp nhận đặc biệt ở Việt Nam. Sáng tác của ông được nhiều đối tượng tiếp nhận khác nhau tìm đọc, dịch, xem phim; được giới thiệu, nghiên cứu khá toàn diện. Trong nguồn tài liệu tiếng Việt viết về M. Sôlôkhôp mà chúng tôi thu thập được có những ý kiến, nhận định, đánh giá liên quan tới đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên các ý kiến mới chỉ dừng ở những phác thảo, nêu vấn đề hoặc gợi mở hướng tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở các phương diện khác nhau. Song là những gợi ý cho chúng tôi khi triển khai các luận điểm của luận án.   
1.2. Tài liệu tiếng Nga

 Liên quan đến đề tài luận án, chúng tôi còn tham khảo một số tài liệu tiếng Nga nghiên cứu tiếp nhận ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp đối với một số nền văn học trên thế giới thế kỉ XX. Không thể phủ nhận tác động và sự ảnh hưởng từ các sáng tác của M. Sôlôkhôp đối với nền văn hoá nghệ thuật đương đại. 
Viết về ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú ý tới 4 công trình của Mãi mãi trong lòng chúng tôi (Tô Hoài - 1975); Sáng tác của ông theo bước chúng tôi vào những trận đấu (Thế Lữ - 1975) và hai công trình của nhà nghiên cứu Phạm Gia Lâm: Ảnh hưởng sáng tác của M. Sôlôkhôp đối với các nhà văn Việt Nam (1987) và luận án PTS: Chủ đề Tổ quốc và chủ nghĩa yêu nước trong văn học Xô viết và văn học Việt Nam (Trên tư liệu văn xuôi chiến tranh của M. Sôlôkhôp và Nguyễn Minh Châu và Nguyên Ngọc) năm 1988 tại Đại học Tổng hợp, Moskva. Những nhận định, đánh giá, cách kiến giải sự ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp với văn học Việt Nam của ông là những tư liệu quí giá đối với người viết luận án.

Qua tìm hiểu, khảo sát, tổng hợp những tài liệu có liên quan đến đề tài, bước đầu chúng tôi nhận thấy: M. Sôlôkhôp có ảnh hưởng đặc biệt đến đời sống văn học Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và sau 1975. Sang thế kỉ XXI, sáng tác của M. Sôlôkhôp vẫn không ngừng được quan tâm, khám phá. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống về diễn trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam ở cả ba phương diện: dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình, ảnh hưởng sáng tác và giảng dạy trong nhà trường. Vì vậy, có thể nói, đề tài luận án của chúng tôi không trùng với một công trình nghiên cứu nào khác ở trong nước và nước ngoài. Hi vọng, luận án sẽ góp một tiếng nói khái quát lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp, "phục dựng" tầm đón nhận của các thế hệ độc giả Việt Nam với một nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của văn học thế giới.
CHƯƠNG 2

TIẾP NHẬN M. SÔLÔKHÔP

QUA DỊCH THUẬT VÀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM

Trong quá trình phát triển của các nền văn học trên thế giới, bên cạnh văn học dân tộc, “văn học dịch” là bộ phận không thể thiếu. Thông qua các tác phẩm dịch, các nền văn học có thể xâm nhập vào đời sống tinh thần dân tộc và có những ảnh hưởng nhất định đến nhau. Dịch thuật và xuất bản, có thể nói là những nhịp cầu đầu tiên trong giao lưu, giao thoa văn học và văn hóa
2.1. Cầu nối tiếp nhận: dịch thuật và xuất bản 


- Trong lý thuyết tiếp nhận văn học, dịch thuật là một trong những hình thức tiếp nhận đặc biệt. Dịch thuật không đơn giản là sự chuyển đổi hình thức giữa các loại ngôn ngữ, quan trọng hơn, nó còn là sự giao lưu, là cầu nối những tư tưởng, bản sắc văn hóa của các dân tộc. 


Việc chọn lựa tác phẩm dịch, chất lượng các bản dịch và sức sống của nó phản ánh nhu cầu, trình độ, thị hiếu thẩm mĩ của độc giả ở mỗi quốc gia trong những giai đoạn cụ thể. Thông qua các tác phẩm dịch, các nền văn học có thể xâm nhập vào đời sống tinh thần và có những ảnh hưởng nhất định đến nhau. Đặc biệt là những đất nước có nhiều nét tương đồng về văn hoá, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc... 

Ở Việt Nam, tác động của văn học dịch đối với văn học dân tộc là không thể phủ nhận. Từ lâu, các tác phẩm xuất sắc của văn học Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… và các nước Tây Âu như Pháp, Anh, Mĩ… đã được du nhập và có những ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền văn học nước nhà. Từ những năm 30 của thế kỉ XX, văn học Nga - Xô Viết bắt đầu xuất hiện ở nước ta và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của văn học Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn 1954 - 1975. Những năm cuối của thế kỉ XX, từ sau "nốt trầm" 1991 của chính quyền Liên Xô, ở nước ta, văn học Nga vẫn có một bộ phận độc giả nhất định. Dựa trên Mĩ học tiếp nhận, chúng tôi sẽ triển khai nghiên cứu sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp từ phương diện dịch thuật và xuất bản. 
2.2. Tình hình dịch thuật và xuất bản tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam

Sau cách mạng tháng Tám 1945, những biến đổi của đời sống chính trị - xã hội và sự vận động của nhu cầu thị hiếu công chúng độc giả, việc dịch thuật và xuất bản các sáng tác của Sôlôkhôp trở thành sự lựa chọn tất yếu. Căn cứ vào số liệu thu thập được từ việc dịch thuật và xuất bản các tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam trong gần 70 năm qua, chúng tôi đưa bảng thống kê và biểu đồ để có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động tiếp nhận đặc biệt này qua 3 giai đoạn: 
Bảng 2.2: Thống kê các tác phẩm của M. Sôlôkhôp đã dịch và xuất bản ở Việt Nam (từ 1946 đến 2012)

	Giai đoạn
	Tiểu thuyết
	Truyện ngắn
	Tham luận, Thơ
	Số lần XB
	Dịch mới

	Trước 1954
	1
	1
	0
	2
	2

	1954 - 1975
	Miền Bắc
	12
	9
	3
	24
	13 (1TT, 10 TN, 2 T.luận)

	
	Miền Nam
	1
	3
	1
	6
	1 thơ

	Sau 1975


	1976 
	1
	0
	0
	1
	0

	
	1983 - 1987
	4
	5
	0
	9
	12 TN

	
	1993 - 2012
	6
	14
	1
	20
	1 T.luận

	Tổng số lượt dịch
và xuất bản
	25
	32
	5
	62
	29 (3TT, 22TN, 
1 Thơ, 3Tluận)


2.2.1. Giai đoạn trước 1954

2.2.1.1. Tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" - tác phẩm đầu tiên được dịch ra tiếng Việt từ bản tiếng Pháp


Luận án đã chứng minh bản dịch Trên Sông Đông êm đềm (phần kết thúc của chương 21 phần 2 quyển 1“Тихий Дон”) của Hồng Hà đăng trên 130 số báo Cứu quốc (213 - 361; từ 4 - 5 - 1946 đến 30 - 9 - 1946) là tác phẩm đầu tiên của M. Sôlôkhôp được giới thiệu ở Việt Nam với bản dịch chưa hoàn chỉnh. 

2.2.1.2. "Khoa học căm thù" - truyện ngắn đầu tiên được dịch từ bản tiếng Anh 


Dựa trên tài liệu thu thập được từ chính dịch giả Học Phi, luận án nhận định bản dịch Căm thù của Học Phi là tác phẩm thứ hai của Sôlôkhôp đến với độc giả Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp (1946).

Như vậy, trước 1954, đã có hai tác phẩm của M. Sôlôkhôp là Sông Đông êm đềm và Khoa học căm thù được dịch và giới thiệu ở Việt Nam. Mặc dù chỉ mới được tiếp nhận gián tiếp qua bản dịch tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng các dịch giả đã thể hiện sự chủ động chuyển tải nội dung, nghệ thuật và tinh thần tác phẩm gốc. 

2.2.2. Giai đoạn 1954 - 1975

Sau hiệp nghị Giơnevơ năm 1954, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Sự đối lập về thể chế chính trị, xã hội tạo nên sự tiếp nhận văn học không đồng nhất, đặc biệt là trong tiếp nhận tác phẩm văn học nước ngoài. Việc dịch và xuất bản các tác phẩm văn học Xô Viết nói chung và tác phẩm của M. Sôlôkhôp nói riêng được quy định bởi thành phần độc giả, hệ tư tưởng của từng miền. 
2.2.2.1. Sáng tác của M. Sôlôkhôp được dịch nhiều nhất ở miền Bắc những năm 1957 - 1964

Từ năm 1957 - 1964, ở miền Bắc Việt Nam, đã có 10 truyện ngắn (Số phận con người, Kẻ tử thù, Ngựa con, Đứa con hoang, Tiếng nói chung, Chủ tịch hội đồng quân sự nước cộng hoà, Người chăn bò, Con trai người hồng quan, Ilưukha, Con đường, Khoa học căm thù);  3 tiểu thuyết (Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc) của M. Sôlôkhôp được dịch và xuất bản. Chưa đầy 10 năm đã có 24 lần xuất bản, trong đó có 13 tác phẩm được dịch, 10 bản dịch mới của dịch giả khác.

Từ 1965 - 1975, miền Bắc nước ta bước vào một giai đoạn lịch sử mới, vừa chống Mỹ để bảo vệ thành quả Cách mạng, vừa là hậu phương vững chắc tiếp viện cho miền Nam. Do vậy, trong khoảng thời gian 10 năm này, việc tiếp nhận các tác phẩm của M. Sôlôkhôp dường như chững lại, toàn lực lượng xã hội dành cho nhiệm vụ hàng đầu là chống Mĩ cứu nước. 
2.2.2.2. Sáng tác của M. Sôlôkhôp được dịch muộn mằn ở miền Nam những năm 1963 - 1967


Bức tranh dịch thuật các tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 có mấy điểm đáng chú ý: chỉ có 4 tác phẩm được giới thiệu trong đó 2 truyện ngắn (Số phận con người, Người chăn bò); 1 tiểu thuyết (Đất vỡ hoang), 1 bài thơ (Vĩnh biệt cha già). Các bản dịch tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở miền Nam từ nhan đề, văn phong đến nội dung tác phẩm đều có sự vênh lệch so với nguyên tác. 

Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng này: Một là, các tác phẩm đều dịch lại từ các bản tiếng Pháp, tiếng Anh. Việc phải chuyển ngữ qua trung gian là một bất lợi lớn, chưa kể chính bản dịch trung gian đã tồn tại những vênh lệch so với nguyên ngữ tiếng Nga. Vì vậy, chuyện dịch vênh, dịch chưa sát, thậm chí dịch sai là điều khó tránh. Hai là, do thành kiến “bài Xô chống Cộng” – một đặc điểm của chế độ Sài Gòn khi đó, nên sự tiếp nhận các sáng tác của M. Sôlôkhôp không mấy mặn mà với các độc giả miền Nam. Việc giới thiệu và dịch tác phẩm của M. Sôlôkhôp sau sự kiện Sông Đông êm đềm đoạt giải Nobel xuất phát từ nhu cầu tiếp nhận theo thị hiếu thời đại. 

Như vậy, trong giai đoạn 1954 - 1975, sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp có sự gián đoạn do hoàn cảnh lịch sử chi phối. Song đây vẫn được coi là giai đoạn hoàng kim của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam. Trong 20 năm ấy, sáng tác của Sôlôkhôp có những tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam.

2.2.3. Giai đoạn sau 1975 

2.2.3.1. Sự trở lại "ngoạn mục" của M. Sôlôkhôp trong những năm 1983 - 1987


Sau 22 năm bị "gom" vào với những tác phẩm chịu ảnh hưởng của "chủ nghĩa xét lại", năm 1983, Số phận con người được tiếp nhận trở lại ở một thời đại mới với những độc giả mới. Cũng trong năm này, tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" được tái bản với số lượng lớn (30.200 cuốn), nhiều hơn gấp nhiều lần so với lần xuất bản đầu tiên. Việc tái bản tiểu thuyết Sông Đông êm đềm đã kéo "cơn sốt Sôlôkhôp" quay trở lại Việt Nam. Tiểu thuyết "Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc" sau 20 năm (1962 - 1983) có bản dịch mới của Nguyễn Duy Bình. Năm 1984, tập "Truyện sông Đông" được dịch trọn vẹn từ nguyên bản "Tuyển tập M. Sôlôkhôp" của nhà xuất bản Pravda, Matxcơva năm 1975. 20 truyện ngắn được nhóm dịch giả Trần Vĩnh Phúc, Nguyễn Duy Bình, Hà Ngọc, Nguyễn Thị Thìn chuyển ngữ. Bên cạnh 10 truyện ngắn đã được dịch lẻ tẻ ở giai đoạn trước, còn có 10 truyện ngắn mới được dịch mới. Năm 1985, tiểu thuyết "Đất vỡ hoang" có bản dịch mới của Vũ Trấn Thủ. Cùng năm 1985, Sở Văn hoá Thông tin Nghĩa Bình xuất bản tuyển tập truyện Liên Xô với nhan đề Số phận con người. 

Có thể nói, những năm 1983 - 1987 là "sự trở lại ngoạn mục" của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam. Trong 5 năm trên cả nước, tác phẩm của ông được 9 lần xuất bản, trong đó có 12 truyện ngắn được dịch thêm và 9 bản dịch của các dịch giả mới. Tất cả các lần xuất bản đều có số lượng phát hành rất lớn. Đáng chú ý là hai tác phẩm Sông Đông êm đềm và Số phận con người sau một thời gian dài không được xuất bản nay đã được lớp độc giả mới nhìn nhận và đánh giá lại. Sự biến đổi cơ cấu và sự nâng cao thị hiếu thẩm mĩ của độc giả đã chứng minh sức sống của những tác phẩm có giá trị "kiệt tác". 
2.2.3.2. M. Sôlôkhôp "hồi sinh" từ năm 1993 đến nay 

Những năm 1988 - 1992 là thời kỳ Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng, sụp đổ. Trong hoàn cảnh ấy, việc tiếp nhận các tác phẩm văn học Nga - Xô Viết ở Việt Nam chững lại. Tác phẩm của M. Sôlôkhôp cũng nằm trong tình trạng đó. 

Giữa những năm 1990, trong một thời gian chạy theo thị hiếu, thị trường sách dịch dần dần bình ổn trở lại. Sau cơn lũ sách dịch thời mở cửa, đa số độc giả Việt Nam vẫn nhận ra văn học Nga - Xô Viết thật gần gũi, thân thiết bởi sự nhân hậu, đằm thắm, chạm đến được miền sâu thẳm của trái tim con người. 

Tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" được tái bản 5 lần trong những năm 1993 - 2012. Tuyển tập truyện ngắn của Sôlôkhôp được nhà xuất bản Văn học tái bản lần 2 dưới nhan đề M. Sôlôkhôp - Số phận con người - Tập truyện (2004). 03 truyện ngắn: Số phận con người, Cánh đồng xanh thẳm và Cái bớt được nhà xuất bản Kim Đồng bổ sung vào tủ sách cho thiếu niên, nhi đồng (2004). Cùng năm 2004, truyện ngắn "Số phận con người" có thêm bản dịch thứ 5 - bản dịch mới của Trần Vĩnh Phúc. Bản dịch "Số phận con người" của Nguyễn Duy Bình, lần đầu được xuất bản dưới dạng song ngữ Nga - Việt. Ngoài những tác phẩm được xuất bản riêng, các truyện ngắn của M. Sôlôkhôp còn xuất hiện trong các tuyển tập truyện ngắn ở Việt Nam dưới những hình thức xuất bản khác nhau. 

Như vậy, từ sau 1975 đến nay, tác phẩm của M. Sôlôkhôp được xuất bản 30 lần. Trong đó có 12 truyện ngắn được dịch lần đầu, 2 tác phẩm có bản dịch mới (Đất vỡ hoang và Số phận con người). Ngoài bộ phận văn học dịch phục vụ đại chúng, việc đưa tác phẩm của M. Sôlôkhôp vào giảng dạy trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong diễn trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam. 
2.3. Đối chiếu một vài khía cạnh trong các bản dịch tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam


Trong tiếp nhận văn học dịch, chất lượng bản dịch đóng một vai trò quan trọng. Nếu bản dịch kém, sẽ làm độc giả chán ghét hoặc hiểu sai về tác giả, tác phẩm. Còn bản dịch tốt, sẽ đem lại hiệu ứng mạnh mẽ làm thay đổi tầm đón nhận của độc giả. 


Cho đến nay, nhiều sáng tác của M. Sôlôkhôp có tới hai - ba bản dịch của các dịch giả khác nhau. Trong phạm vi được xác định của luận án, chúng tôi chỉ đối chiếu cách dịch nhan đề tác phẩm và cách phiên âm tên nhân vật trong một số bản dịch tiếng Việt với nguyên tác tiếng Nga.   

1.3.1. Nhan đề tác phẩm

2.3.1.1. Nhan đề các tiểu thuyết


Sông Đông êm đềm (Тихий Дон) có 05 cách dịch: Trên Sông Đông êm đềm (Hồng Hà); Sông Đông êm đềm (Nguyễn Thụy Ứng); Dòng sông Đông êm đềm chảy (Bùi Ngọc Dung); Sông Đông yên tĩnh (Đào Đăng Vỹ); Sông Đông thanh bình (Trong Đạt).

Đất vỡ hoang (Поднятая целина) có 06 cách dịch: Đất vỡ hoang (Trúc Thiên, Văn Hiến, Hoàng Trinh); Vỡ đất hoang (Võ Lang); Vùng đất chưa khai phá (Bùi Ngọc Dung); Đất khai hoang (Tràng Thiên); Đất khẩn hoang (Đào Đăng Vỹ). 

Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc (Они сражались за родину) có 05 cách dịch: Họ chiến đấu vì Tổ quốc (Xuân Thương); Họ đánh vì Tổ quốc (phòng Văn nghệ QK8); Chúng đã chiến đấu vì Tổ quốc (Đào Đăng Vỹ); Họ đã chiến đấu cho Tổ quốc (Tràng Thiên); Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc (Nguyễn Thụy Ứng).
2.3.1.2. Nhan đề các truyện ngắn 


Truyện sông Đông (Донские рассказы) có 04 cách dịch: Truyện sông Đông (Xuân Thương); Kể chuyện miền sông Đông (Trần Thiện Đạo); Những câu chuyện của dòng sông Đông (Bửu Ý); Những chuyện sông Đông (Giang Tân).

Cái bớt (Родинка) 03 cách dịch: Nốt ruồi - Nguyễn Thụy Ứng; Cái nốt ruồi (Trọng Đạt); Cái bớt (Trần Vĩnh Phúc).

Người chăn bò (Пастух) là nhan đề mà Xuân Thương, Trần Vĩnh Phúc, Trịnh Mai Diên dịch. Bửu Ý dịch là Gã mục đồng. Trần Liên Chi dịch là Chú mục đồng. 

Thằng con nhà hư đốn (Нахалёнок) có 03 cách dịch khác nhau: Đứa con hoang (Xuân Thương); Con trai người Hồng quân  (Giang Hồng Triều) và Thằng con nhà hư đốn (Trần Vĩnh Phúc). 

Số phận con người (Cудьба человека) có 05 cách dịch: Số phận một con người  (Nguyễn Thụy Ứng);  Số mệnh con người (Xuân Thương); Số phận con người (Mạnh Cầm, Nguyễn Duy Bình, Trần Vĩnh Phúc); Định mệnh của một người (Bùi Ngọc Dung) và Phần số của một người (Bửu Ý).

Qua đối chiếu chúng tôi nhận thấy: có rất nhiều cách dịch nhan đề khác nhau: người thì dựa trên nhan đề nguyên tác, người thì dựa trên nhan đề bản dịch trung gian, người thì dựa vào nội dung tác phẩm, người lại dựa trên đặc điểm văn hoá vùng miền… để đặt tên tác phẩm dịch. Vì thế, có nhan đề dịch đúng, có nhan đề dịch thiếu hoặc thừa, có nhan đề dịch sai so với nhan đề nguyên tác. Tuy nhiên, mỗi cách dịch thể hiện cách hiểu, cách cảm và cách Việt hoá ngôn từ của mỗi dịch giả. Nhưng những nhan đề dịch vừa đúng ngữ nghĩa nguyên tác, vừa đúng nội dung tác phẩm sẽ đáp ứng được nhu cầu thẩm mĩ của độc giả. 

2.3.2. Cách phiên âm tên nhân vật


Luận án đối chiếu cách phiên âm tên nhân vật trong 03 tác phẩm của M. Sôlôkhôp có nhiều bản dịch nhất là: Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Số phận con người ở Việt Nam để chỉ ra cái bất quy tắc trong cách phiên âm tên riêng từ tiếng nước ngoài trong các bản dịch. Hi vọng, các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sẽ tìm ra một phương pháp phiên âm vừa khoa học vừa hiện đại, để các sáng tác nước ngoài được Việt hoá nhưng vẫn hoà nhập với cộng đồng quốc tế.
 
Nghiên cứu quá trình dịch thuật và xuất bản các tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam như một kênh tiếp nhận văn học đặc biệt gắn với những bước đi của đời sống chính trị - xã hội – văn hóa và sự vận động của nhu cầu - thị hiếu các thế hệ độc giả, có thể nói: dịch thuật và xuất bản đó chính là nhịp cầu đầu tiên tạo sự kết nối tích cực và sâu rộng giữa nhà văn Nga vĩ đại và bạn đọc Việt Nam  trong hơn 70 năm qua.


Với tư cách là những chủ thể tiên phong trong quá trình tiếp nhận sáng tác của  M.Sôlôkhôp, đội ngũ dịch giả Việt Nam với sự tham gia của 24 người (dù là dịch qua ngôn ngữ trung gian tiếng Anh, tiếng Pháp hay dịch từ nguyên tác tiếng Nga) và 18 nhà xuất bản, gần như hầu hết các tác phẩm của nhà văn (29 tác phẩm) đã đến với bạn đọc nước ta. Điều này một mặt khẳng định sức hút mãnh liệt của thế giới nghệ thuật M.Sôlôkhôp, mặt khác là sự thể hiện tầm đón đợi nhạy bén của các dịch giả. Trình độ ngoại ngữ cao, niềm đam mê văn chương, sự am tường văn học và chiều sâu văn hóa cùng khả năng sáng tạo trong quá trình dịch thuật, các dịch giả Việt Nam đã đem đến một đời sống mới cho các tác phẩm của nhà văn Nga trên một đất nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử - xã hội. 


Sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp qua dịch thuật - xuất bản như trên đã góp phẩn đẩy nhanh hoạt động phổ biến văn học Nga ở nước ta, đồng thời tạo nên một bức tranh đa dạng cho nền văn học dịch nước nhà; làm phong phú thêm đời sống văn học của con người Việt Nam với những cách tiếp nhận khác nhau về một nền văn học, một hiện tượng văn học; góp phần nâng cao tầm văn hoá để các thế hệ độc giả Việt Nam được giao lưu - tiếp nhận vẻ đẹp tinh hoa văn hoá nhân loại.
CHƯƠNG 3

TIẾP NHẬN M. SÔLÔKHÔP QUA NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH

VÀ ẢNH HƯỞNG SÁNG TÁC
     
Trong sự tiếp nhận văn học nước ngoài, sau hoạt động dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình là nhịp cầu tiếp theo “định hướng", "mở đường" cho tác phẩm nhà văn đến với bạn đọc. Tìm hiểu quá trình tiếp nhận sáng tác của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam có thể thấy nghiên cứu phê bình có một vai trò rất quan trọng
3.1. Nghiên cứu phê bình - một hình thức tiếp nhận đặc biệt 


“Phê bình là khoa học khám phá những vẻ đẹp và nhược điểm của tác phẩm” (A. Puskin). Những đánh giá thẩm bình của giới phê bình sẽ mở ra xu hướng tiếp nhận cho công chúng độc giả. Trong qui trình tiếp nhận tác phẩm, nhà phê bình là một thành phần của công chúng độc giả, tuy nhiên họ được coi là loại “độc giả tiêu biêu”, “độc giả lý tưởng” của nhà văn. Bởi lẽ sự tiếp nhận của nhà nghiên cứu phê bình là một sự tiếp nhận "có ý thức", "tích cực nhất, tự giác nhất", góp phần hoàn thiện các khâu của quá trình văn học. 

3.2. Quá trình nghiên cứu phê bình M. Sôlôkhôp ở Việt Nam


Qua sưu tầm và khảo sát từ nhiều nguồn tư liệu tiếng Việt các bài nghiên cứu phê bình M. Sôlôkhôp ở Việt Nam, chúng tôi đưa ra bảng thống kê sau.


Bảng 3.2: Thống kê các công trình, bài viết nghiên cứu phê bình về M. Sôlôkhôp ở Việt Nam(1946 - 2012)
	Giai đoạn
	Thời gian
	Sách

NCPB &

TG, TP
	Báo,

tạp chí, hội thảo
	Lời giới thiệu

TPD
	Từ điển

văn  học
	Bài viết của người nước ngoài
	TC

	1

(Trước 1954)
	1946
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	2

(1954 - 1975)
	1957-1964 (Miền Bắc)
	0
	24
	7
	0
	6
	37

	
	1965 - 1967

(Miền Nam)
	0
	6
	1
	0
	3
	10

	3

(Sau 1975)


	1977 - 1985
	0
	17
	4
	1
	3
	25

	
	1986 - 1999
	3
	8
	1
	0
	3
	15

	
	2000- 2012
	17
	14
	1
	3
	9
	44

	Tổng cộng
	20
	70
	14
	4
	24
	132


3.2.1. Giai đoạn 1: M. Sôlôkhôp lần đầu được giới thiệu 


Năm 1946, M. Sôlôkhôp lần đầu được giới thiệu trong Lời giới thiệu Sông Đông êm đềm của dịch giả Hồng Hà. Trong bài viết rất ngắn gọn này, dịch giả đã nêu một vài nét rất cơ bản về tiểu sử nhà văn và những nét đại thể về tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”. 
3.2.2. Giai đoạn 2: Nghiên cứu phê bình M. Sôlôkhôp ở hai miền Nam - Bắc


Đây là giai đoạn đất nước ta tồn tại hai thể chế chính trị, hệ tư tưởng khác nhau vì thế hoạt động lí luận phê bình văn học có những điểm khác biệt giữa hai miền Nam - Bắc. Trong giai đoạn này, ngoài 08 lời giới thiệu ở các dịch phẩm có 30 bài báo, tạp chí viết về M. Sôlôkhôp và các sáng tác của ông. 
3.2.2.1. Ở miền Bắc 


Giai đoạn 1954 - 1975 có thể nói là thời hoàng kim của phê bình xã hội học với những điểm nhấn chủ yếu vào quan điểm, lập trường giai cấp, ý thức chính trị của nhà văn cũng như tác phẩm. M. Sôlôkhôp là nhà văn tiêu biểu của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, vì thế ông được đón nhận nồng nhiệt ở miền Bắc. Trong khoảng thời gian này, M. Sôlôkhôp được giới thiệu khá toàn diện về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật các tác phẩm tiêu biểu. Ảnh hưởng của M. Sôlôkhôp với độc giả Việt Nam cũng bắt đầu được đề cập tới trong một số bài viết với những nội dung nổi bật là:


 M. Sôlôkhôp - một nghệ sĩ của cuộc sống và thời đại, người kế tục những truyền thống vĩ đại của văn học cổ điển Nga, nhà văn Cộng sản, nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa… các sáng tác của nhà văn làm tròn sứ mệnh "phục vụ đường lối, chính sách của Đảng". Đó là những nhận định về M. Sôlôkhôp  của giới nghiên cứu phê bình ở miền Bắc. 

"Đất vỡ hoang" - tác phẩm đặc sắc về những con người điển hình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn đã trở thành hiện tượng tiếp nhận đặc biệt ở miền Bắc trong những năm 1960. Các vấn đề về hoàn cảnh sáng tác, nội dung tác phẩm, giá trị phản ánh hiện thực và nhân vật điển hình hoá của tiểu thuyết được đề cập trong nhiều các bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. 

  Trong hoàn cảnh lịch sử miền Bắc những năm 1960, tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm, "Số phận con người" và một số truyện ngắn khác mới được giới nghiên cứu phê bình miền Bắc tiếp nhận ở mức khái quát. Vấn đề phong cách và thi pháp tác phẩm vẫn chỉ là những điểm sáng chưa được phân tích thấu đáo.  


Không chỉ nhận ra M. Sôlôkhôp từ chân dung người nghệ sĩ, tiếp cận các sáng tác (hoàn cảnh sáng tác, chủ đề tác phẩm, nguyên mẫu nhân vật, giá trị phản ánh hiện thực và bài học giáo dục…), một số bài viết ở miền Bắc còn tiếp nhận M. Sôlôkhôp qua các bộ phim được chuyển thể từ sáng tác của ông. Những bộ phim ấy đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tinh thần của công chúng miền Bắc Việt Nam. 

Tóm lại, việc nghiên cứu sáng tác của M. Sôlôkhôp ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975 chủ yếu từ các vấn đề ngoài thi pháp. Cách tiếp cận này có thể dẫn tới những nhận xét, đánh giá tác phẩm còn sơ lược, một chiều. Song chúng ta không thể phủ nhận những thành tựu đáng trân trọng của các nhà nghiên cứu Việt Nam. 
3.2.2.2. Ở miền Nam


Trước 1975, tình hình nghiên cứu phê bình văn học Nga - Xô Viết ở miền Nam có những đặc điểm khác miền Bắc. Họ nhắc tới M. Sôlôkhôp sau sự kiện nhà văn được nhận giải Nobel Văn chương năm 1965. Việc tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nghiên cứu phê bình ở miền Nam thời kỳ này khá phức tạp: 



M. Sôlôkhôp - nhà văn đoạt giải Nobel là lí do đầu tiên báo chí miền Nam đưa Sôlôkhôp vào quỹ đạo nghiên cứu, phê bình. Tạp chí Văn, Sài Gòn dành 70 trang giới thiệu về tiểu sử M. Sôlôkhôp và 02 truyện ngắn của ông. Cùng sự kiện Sông Đông êm đềm đoạt giải thưởng cao nhất, giới nghiên cứu Sài Gòn tiếp nhận theo hai hướng: một là tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí bất bình trước sự lựa chọn của Hàn lâm viện Thụy Điển. Ngược lại một số học giả Sài Gòn (Tràng Thiên, Đào Đăng Vỹ) cho rằng, tặng giải thưởng Nobel cho M. Sôlôkhôp là hoàn toàn xứng đáng.

 
Bộ mặt thật của M. Sôlôkhôp trong vụ án Sinyasky - Daniel năm 1966 là lí do thứ 2 giới nghiên cứu phê bình miền Nam đưa Sôlôkhôp lên diễn đàn văn học. Bùi Ngọc Dung lên án việc M. Sôlôkhôp ủng hộ bản án dành cho hai nhà văn Sinyasky - Daniel và cho rằng thái độ của M. Sôlôkhôp bắt nguồn từ những khuynh hướng thân Stalin". 

"Đất vỡ hoang" - bản thánh kinh mới của Mạc Tư Khoa là nhận xét của giới nghiên cứu phê bình miền Nam với tác phẩm của M. Sôlôkhôp. Còn Sông Đông êm đềm được cho là tác phẩm mô tả đời sống bi thảm của một sắc dân bị giằng co giữa cách mạng và phản động, chúng ta chỉ thấy những cá nhân cuốn theo nhiệt tình và thèm khát…

Có thể thấy, M. Sôlôkhôp ở miền Nam được tiếp nhận chủ yếu qua tạp chí phương Tây. Việc giới thiệu về cuộc đời và những tác phẩm nổi tiếng của M. Sôlôkhôp bị thành kiến "bài Xô, chống Cộng" khi đó chi phối. Họ đặc biệt chú ý đến những biểu hiện bất mãn trong xã hội Xô Viết, trong khi đó lại tỏ ra rất thờ ơ trước những thành tựu đạt được của nền văn học này mà trước hết là chủ nghĩa nhân đạo. 
3.2.3. Giai đoạn 3: M. Sôlôkhôp trong nghiên cứu phê bình thời kỳ đổi mới  

Năm 1975, đất nước được thống nhất. Sự cởi mở trong giao lưu văn hoá tạo bước tiến lớn cho văn học nghệ thuật trên toàn quốc. Việc giới thiệu, nghiên cứu phê bình về M. Sôlôkhôp ở Việt Nam đã tìm được tiếng nói chung. 
3.2.3.1. Những năm 1976 - 1985 được coi là giai đoạn chuyển mình của văn học Việt Nam. Phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa của Liên Xô khi đó có thể nói vẫn chiếm vị trí độc tôn và có ảnh hưởng tác dụng lớn trong đời sống văn học Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu phê bình văn học những năm này vẫn chưa ngã ngũ giữa hai xu hướng phê bình xã hội học của giai đoạn trước và nghiên cứu phê bình thi pháp học mới xuất hiện đầu những năm 1980. 

Trong những năm 1977 - 1983, có 03 bài viết riêng về M. Sôlôkhôp và Sông Đông êm đềm. Đáng chú ý nhất công trình nghiên cứu dài 30 trang của Nguyễn Thụy Ứng viết trong lần tái bản sau 24 năm xuất bản (1959 - 1983). Sau một thời gian khá dài, Nguyễn Thuỵ Ứng đã viết lại Lời giới thiệu Sôlôkhôp và Sông Đông êm đềm một cách khoa học. Nguyễn Thụy Ứng đã có những nhận xét thẳng thắn và khách quan hơn lần giới thiệu đầu tiên (1959). Nhà nghiên cứu cho rằng: M. Sôlôkhôp đã mạnh dạn phản ánh hiện thực, không chút tô hồng, với tất cả khía cạnh khắc nghiệt và gian khổ của nó, với cả những sai lầm. Bên cạnh tính Đảng, tính nhân dân, người ta nhìn thấy tính người và sự chân thực trong Sông Đông êm đềm.


Bên cạnh đó, tác giả Bùi Anh Tuấn (1980) nhấn mạnh vị trí của M. Sôlôkhôp trong quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết Xô Viết. Hoàng Ngọc Hiến (1983) chú ý tới sự tiến triển của một loại nhân vật ra đời từ những suy tư và sự thể nghiệm riêng, kể cả những lỗi lầm và thất bại của bản thân qua nhân vật Đavưđôp. Tác giả Lê Thành Nghị (1983) chú ý tới bút pháp hiện thực và hài hước và chỉ ra biểu hiện "đặc sắc Sôlôkhôp" là khả năng phát hiện trong hiện thực không những bi kịch cao cả mà còn là cái hài hước khoẻ khoắn của chính bản thân cuộc sống. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hà trong bài Những chân trời của văn xuôi Xô Viết hiện đại (1983), nhấn mạnh truyện ngắn Số phận con người là mốc mở ra một giai đoạn mới và khả năng làm cho độc giả thấy hết cái chua xót của mất mát, tất cả chiều sâu tâm lý của chiến công anh hùng và tinh thần nhân đạo cao cả của văn học Xô Viết. Nhà văn Tô Hoài cũng tổng kết: toàn bộ tác phẩm của M. Sôlôkhôp là thiên sử thi biên niên chính xác, chân thực. Đọc Sôlôkhôp chúng ta am tường tất cả các giai đoạn cách mạng với tâm hồn và con người Xô Viết. Nhà văn Nguyễn Đình Thi đánh giá M. Sôlôkhôp đã để lại trong trái tim người đọc một chân trời rộng mở, soi sáng mọi tâm hồn biết vì sự nghiệp chung mà tiến mãi không ngừng… 


Đáng chú ý nhất là bài viết Tìm hiểu một vài đặc điểm về thi pháp Sôlôkhôp trong bộ sử thi "Sông Đông êm đềm" của Huy Liên đăng trên số 05, tạp chí Văn học (1984). Đây được coi là công trình tầm cỡ mở đầu cho việc nghiên cứu phê bình sáng tác của M. Sôlôkhôp từ thi pháp học. Huy Liên nhấn mạnh: tính nhân dân là linh hồn của tiểu thuyết Sôlôkhôp, và cũng trở thành thuộc tính thẩm mỹ trong cá tính sáng tạo của nhà văn. Sôlôkhôp là nhà văn Xô Viết đầu tiên đã phản ánh và miêu tả toàn diện đời sống nhân dân với tính chất bách khoa và một chiều sâu chưa từng thấy".
3.2.3.2. Những năm 1986 - 1999 

Đại hội VI của Đảng (1986) yêu cầu đổi mới tư duy, nhìn thẳng vào sự thật đã tạo ra xu hướng dân chủ hoá trong sự phát triển văn học. Theo Lã Nguyên: những cách tân trong sáng tác của Sôlôkhôp (phương thức phản ánh cuộc sống đạt tới trình độ hoàn thiện thông qua ngôn ngữ giàu tính nhân văn, cách sử dụng phương ngữ, cách thức mô tả thiên nhiên, phương thức phân tích tâm lí nhân vật…) là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhà văn Xô Viết và các nhà văn trên toàn thế giới. Nguyễn Huy Hoàng nhìn thấy ý đồ táo bạo, lí tưởng thẩm mĩ của Sôlôkhôp trong việc khảo sát, khám phá ra sức mạnh tinh thần tiềm ẩn của những người lính Hồng quân; khẳng định chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tiểu thuyết Sông Đông êm đềm cũng được khai thác thêm ở các khía cạnh: không gian - thời gian nghệ thuật (Lê Ngọc Mai -1988). Đáng chú ý là những nhận xét mang tính đột phá về hình tượng Acxinhia - nhân vật nữ gây nhiều tranh cãi nhất trong tiểu thuyết nổi tiếng này (Hà Thị Hòa – 1990).

Những năm 1990, khi truyền hình chiếu lại những tác phẩm điện ảnh Xô Viết, không khí của một thời kì lịch sử hào hùng được tái hiện với độc giả Việt Nam. Có 4 bài viết về hai bộ phim Sông Đông êm đềm và Số phận con người. Đạo diễn S. Ghêrasimôp nhận xét: M. Sôlôkhôp là một hiện tượng hiếm trong văn học. Ở ông có một sự phối khớp nhiều tài năng khác nhau, thành đạt tới mức làm nổi bật lên một phẩm chất huyền diệu của người nghệ sĩ - đó là tài biết nghe, chứ không phải chỉ nhìn thế giới. "kết duyên" với "nghệ thuật thứ 7", các tác phẩm của M. Sôlôkhôp trở thành "tài sản chung của toàn xã hội".   


Ảnh hưởng từ sáng tác của M. Sôlôkhôp đến văn học Việt Nam tiếp tục được đề cập tới qua hai bài viết. Trong bài Ảnh hưởng to lớn của văn học Xô Viết ở Việt Nam (1987), tác giả Nguyễn Hải Hà khẳng định ý kiến của nhà văn Tô Hoài "Sáng tác của Sôlôkhôp ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn học của các dân tộc… trong đó có nhân dân Việt Nam". Còn Nguyễn Văn Dân trong bài Dấu ấn phương Tây trong văn học Việt Nam hiện đại - vài nhận xét tổng quan (1999) đã chỉ rõ những ảnh hưởng cụ thể: Đất vỡ hoang của Sôlôkhôp được coi là tác phẩm kinh điển của văn học cách mạng. Tất nhiên, sự ảnh hưởng của chúng không thể hiện dưới dạng sao chép máy móc, mà cung cấp cho các nhà văn những nguyên tắc và thủ pháp nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa: đó là cách đặt vấn đề chủ đạo, cách kết cấu cốt truyện, cách xây dựng nhân vật điển hình, cách giải quyết mâu thuẫn… và mặc dù không phải sao chép, nhưng đôi khi các thủ pháp đó thể hiện rõ đến nỗi chúng ta có thể nhận ra ngay nguyên mẫu của tác phẩm chịu ảnh hưởng. Đó là trường hợp ảnh hưởng của Đất vỡ hoang với bộ tiểu thuyết hai tập Cái sân gạch và Vụ lúa chiêm của Đào Vũ. 

3.2.3.3. Từ năm 2000 đến nay

Tính đến năm 2012, đã có 44 bài tiếp nhận M. Sôlôkhôp trên các báo, tạp chí,  sách nghiên cứu, sách giới thiệu tác giả tác phẩm và từ điển văn học. Những vấn đề về bản quyền "Sông Đông êm đềm" và sự kiện kết thúc vụ án văn chương lớn nhất thế kỉ XX; vấn đề ảnh hưởng của L. Tônxtôi với M. Sôlôkhôp… được đề cập trở lại. Bên cạnh đó, cuộc đời - sự nghiệp sáng tác của của một nhà văn: "dù số phận long đong đến đâu… vẫn dũng cảm đương đầu, vượt qua với một bản lĩnh kiên cường và một nhân cách cao thượng…"(Nguyễn Hải Hà) vẫn là nguồn đề tài đầy tiềm năng đối với các nhà nghiên cứu phê bình Việt Nam.

Như vậy, trong thời đại mới, M. Sôlôkhôp vừa được nghiên cứu trên bình diện khái quát, vừa được đánh giá ở bình diện chuyên sâu các vấn đề trong sáng tác. Những yếu tố ngôn ngữ, kí hiệu, cấu trúc văn bản trong các tác phẩm của ông được đề cập ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhìn chung, tính hiện thực sâu sắc, tính nhân văn cao cả, những cách tân nghệ thuật độc đáo trong các sáng tác của M. Sôlôkhôp được đề cao trong nghiên cứu phê bình Việt Nam. 
3.3. Ảnh hưởng từ sáng tác của M. Sôlôkhôp đến văn xuôi Việt Nam 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam đã chọn con đường chủ nghĩa xã hội và văn học Việt Nam đã tìm đến văn học Nga như một sự lựa chọn hoàn toàn tự nguyện. Từ sự tương đồng về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, văn học Xô Viết đã trở thành ngọn cờ, thành mục tiêu, thành điểm tựa cho nền văn học Việt Nam mới. Có thể nói, văn học Nga - Xô Viết ảnh hưởng đến văn học Việt Nam từ lí luận đến thực tiễn sáng tác, từ phương diện nội dung đến hình thức, từ hệ thống đề tài đến hệ thống nhân vật…

Cùng với M. Gorki, M. Sôlôkhôp là nhà văn Liên Xô có ảnh hưởng lớn nhất trong cả đời sống tinh thần và trong văn học Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 và giai đoạn sau 1975. Khi đọc một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam, độc giả nhìn thấy sự tương đồng trong việc xây dựng nhân vật đa diện ở Sông Đông êm đềm với Sống mãi với thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng),cách tiếp nhận trường phản ánh và nghệ thuật tâm lí trong Sông Đông êm đềm ở Vỡ bờ tập 1 (Nguyễn Đình Thi… Khi đọc các tác phẩm viết về phong trào hợp tác hoá nông nghiệp như Bão Biển (Chu Văn), Cái sân gạch, Vụ lúa chiêm (Đào Vũ)… độc giả nghĩ đến Đất vỡ hoang của M. Sôlôkhôp. Hình ảnh người lính trong Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu)… của Việt Nam, có những tương đồng với người lính trong Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc, Khoa học căm thù của M. Sôlôkhôp. Chúng ta cũng lại gặp số phận con người sau chiến tranh trong một số tác phẩm như Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Dòng sông phẳng lặng (Tô Nhuận Vỹ)… Từ góc độ người tiếp nhận, chúng tôi mạnh dạn chỉ ra những liên tưởng ảnh hưởng qua so sánh loại hình giữa sáng tác của M. Sôlôkhôp với một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam ở phương diện đề tài. 

3.3.1. Đề tài chiến tranh trong "Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc" và "Rừng xà nu"

Khi đọc truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành chúng ta cảm nhận cái “hương vị Sôlôkhôp” rất đậm ở trong đó. Đặc biệt là hình tượng thiên nhiên đậm chất sử thi và hình tượng người lính anh hùng nơi chiến trận trong sáng tác của các nhà văn. 
3.3.2. Đề tài hợp tác hoá nông nghiệp trong "Đất vỡ hoang" và "Bão biển"

Quên mình để sống và lao động vì tập thể là phẩm chất tốt đẹp nhất của những người Cộng sản trong thời bình được phản ánh rõ nét cả trong tác phẩm của M. Sôlôkhôp và Chu Văn. Có thể nói, Đavưđôp và Tiệp là những hình mẫu lí tưởng của con người mới trong công cuộc xây dựng một xã hội mới. 
3.3.3. Đề tài con người thời hậu chiến trong "Số phận con người" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Hiện thực của một giai đoạn lịch sử hào hùng và đau thương của nhân dân Xô Viết cũng như nhân dân Việt Nam trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc đều đã được phản ánh qua chiều sâu tâm hồn con người. Quan tâm sâu sắc đến số phận người lính sau chiến tranh, cả Sôlôkhôp và Bảo Ninh đều có niềm tin mãnh liệt vào những con người trong tột cùng đau khổ và bi đát, bước ra khỏi cuộc chiến tranh súng đạn vẫn tiếp tục đối diện, chiến đấu với cuộc chiến không tiếng súng để vươn dậy, để khát khao Hoà bình, Yêu thương và Hạnh phúc. Số phận con người của M. Sôlôkhôp và Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là những bi kịch lạc quan sâu sắc.

Gần 70 năm qua, nhiều thế hệ "độc giả tiềm ẩn", "độc giả lí tưởng" Việt Nam luôn "đồng hành" cùng M. Sôlôkhôp. 132 công trình nghiên cứu và chuyên luận chưa phải là con số cuối cùng viết về M. Sôlôkhôp, nhưng nó là minh chứng về thái độ tiếp nhận "có ý thức" của giới nghiên cứu phê bình Việt Nam với một tác giả "sắc sảo - dữ dội mà mặn mòi, duyên dáng".


Diễn trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nghiên cứu phê bình ở nước ta không phải lúc nào cũng thuận chiều. Trước năm 1975, ở miền Bắc, số lượng bài viết nhiều và hoàn toàn tự nguyện khi ca ngợi dũng khí đấu tranh và tinh thần xây dựng cuộc sống mới trong các tác phẩm của Sôlôkhôp. Ở miền Nam, số bài viết ít hơn và có những nhận định trái chiều, khác miền Bắc. Sau 1975, các tác phẩm của M. Sôlôkhôp được "đọc lại" và khai thác nhiều góc độ khác nhau. Từ những lời giới thiệu ở đầu các cuốn sách dịch đến những nhận định chung, những đánh giá chưa được phân tích; từ sự tiếp nhận theo xu hướng xã hội học đến sự tiếp nhận thi pháp học… các nhà nghiên cứu phê bình Việt Nam đã và đang tiếp nhận tác phẩm của M. Sôlôkhôp ở mức độ ngày càng sâu rộng hơn.    


Các sáng tác của M. Sôlôkhôp (kể cả điện ảnh) không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam, mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến những sáng tác văn học Việt Nam (nhất là văn xuôi Việt Nam 1954 - 1975). Hiện thực xây dựng đất nước, hiện thực chiến tranh đã đem đến cảm hứng sử thi cho những người cầm bút. Trường phản ánh rộng lớn mang tầm vĩ mô cùng với nghệ thuật phân tích tâm lí - tính cách nhân vật là những phương diện nổi bật mà các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tiếp nhận từ nhà văn hiện đại xuất sắc M. Sôlôkhôp. 
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TIẾP NHẬN M. SÔLÔKHÔP TRONG NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM


Trong chương này, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu việc nghiên cứu, giảng dạy tác phẩm của M. Sôlôkhôp trong nhà trường Việt Nam như một kênh tiếp nhận phức tạp để thấy tính giao tiếp, sự đối thoại lâu dài giữa tác phẩm và loại đối tượng độc giả đặc biệt - các thế hệ trẻ nước ta trong hơn 60 năm qua. 

4.1. Tiếp nhận văn học dịch trong nhà trường 

Vai trò của người giảng dạy văn học dịch trong nhà trường rất quan trọng. Họ vừa là độc giả của bản dịch, vừa là người định hướng, dẫn dắt người học, giúp người học tiếp cận sáng tác nước ngoài bằng tinh thần chủ động sáng tạo. 
4.2. Tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở bậc Đại học 

4.2.1. M. Sôlôkhôp trong chương trình Văn học Nga ở trường Đại học Việt Nam 


Qua khảo sát phân bố chương trình giảng dạy văn học Nga ở 15 trường đại học Sư phạm và Khoa học xã hội, có 14/15 trường đại học đưa M. Sôlôkhôp vào chương trình giảng dạy.  

4.2.2. M. Sôlôkhôp trong các giáo trình giảng dạy

Luận án khảo sát bài học về M. Sôlôkhôp trong các giáo trình văn học Nga từ năm 1961 đến năm 2012 ở Việt Nam. Để tiện theo dõi, chúng tôi xếp các giáo trình theo hai nhóm:
4.2.2.1. M. Sôlôkhôp trong giáo trình chuyên ngành Ngữ văn  

 Giáo trình "Lịch sử văn học Xô viết" của S.O. Mêlich Nubarôp - 1961 là giáo trình dành cho hệ đại học Ngữ văn đầu tiên ở Việt Nam. 



Lịch sử văn học Xô Viết của Huy Liên, Nguyễn Kim Đính và Hoàng Ngọc Hiến thuộc trường Đại học Tổng hợp ra đời năm 1985. Đây là cuốn giáo trình Văn học Xô Viết đầu tiên của các nhà biên soạn Việt Nam. 


Văn học Xô Viết của Nhà xuất bản Giáo dục do Nguyễn Hải Hà và Đỗ Xuân Hà biên soạn năm 1988. Đây là cuốn giáo trình được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học Sư phạm.


Văn học Nga của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011 do Đỗ Hải Phong và Hà Thị Hoà biên soạn được phát hành và sử dụng làm tài liệu dạy – học tại khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Giáo trình Văn học Nga của nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2012 do Đỗ Hải Phong biên soạn. 

Ngoài những giáo trình chính thức của các trường đại học cấp nhà nước, ở một số trường đại học của các tỉnh cũng có giáo trình văn học Nga của riêng mình. Chúng tôi khảo sát giáo trình Văn học Nga của trường Đại học An Giang (2008) và Văn học Xô Viết của Đại học Đà Lạt (2010). 
4.2.2.2. M. Sôlôkhôp trong các giáo trình dạy Ngữ văn bằng tiếng Nga

Lịch sử Văn học Nga của khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nga trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (1962). 


Giáo trình văn học Nga - Xô Viết của Học viện khoa học Quân sự Hà Nội (2003).

Văn học Nga thế kỷ XX của khoa Ngữ văn Nga, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2010). 

Mỗi trường đại học có những tiêu chí khác nhau trong cách lựa chọn tác giả, tác phẩm để viết giáo trình. Ngoài trường đại học Đà Lạt không đưa M. Sôlôkhôp vào chương trình giảng dạy thì điểm chung của tất cả các giáo trình còn lại đều lựa chọn M. Sôlôkhôp - nhà văn Xô Viết nổi tiếng thế giới ở thế kỉ XX. Điều này khẳng định vị thế của nhà văn hiện thực xuất sắc và ý nghĩa nhân văn từ những sáng tác của ông. 

4.2.3. M. Sôlôkhôp trong các khoá luận, luận văn, luận án

Theo con số thu thập ở một số trường đại học ngành Văn trong cả nước, đến nay đã có 20 khoá luận tốt nghiệp (1985 - 2012), 08 luận văn thạc sĩ (2004 - 2012) và 01 luận án tiến sĩ (2006) viết về M. Sôlôkhôp. 
4.2.3.1. Về khoá luận tốt nghiệp

Trong 20 khoá luận tốt nghiệp làm về M. Sôlôkhôp, có tới 15 sinh viên khai thác tiểu thuyết Sông Đông êm đềm, 03 sinh viên chọn truyện ngắn Số phận con người, số còn lại khám phá những giá trị thẩm mĩ của các sáng tác khác của M. Sôlôkhôp. 
4.2.3.2. Về luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Ngoài một luận án tiến sĩ khai thác thi pháp nhân vật trong Sông Đông êm đềm, còn có 04 luận văn thạc sĩ nghiên cứu về tiểu thuyết này. Tiểu thuyết Đất vỡ hoang và tập Truyện sông Đông là đề tài của 04 luận văn còn lại. 
4.2.4. Điều tra thực tế tình hình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở bậc Đại học

Để hiểu rõ hơn việc tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong trường Đại học Việt Nam, chúng tôi đã khảo sát thực tế ở một số trường để có những đánh giá khách quan.
4.2.4.1. Phiếu điều tra thực tế


- 8 câu hỏi cho 448 sinh viên của 10 trường đại học phân làm 3 nhóm: nhóm các trường Sư phạm, nhóm các trường có ngành Ngữ văn, nhóm các trường ngoại ngữ có môn học Văn học Nga bằng tiếng Nga.

- 8 câu hỏi cho 25 giảng viên giảng dạy văn học nước ngoài của 10 trường đại học. 

- Thời gian điều tra: năm học 2011 - 1012, 2012 - 2013.
4.2.4.2. Kết quả điều tra


25 giảng viên và 448 sinh viên đại diện cho 10 trường đại học cho rằng: M. Sôlôkhôp là tác giả được yêu thích, không thể thiếu trong chương trình dạy - học văn học nước ngoài ở các trường đại học Việt Nam. 

4.3. Tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở bậc Trung học phổ thông

4.3.1. M. Sôlôkhôp trong chương trình Văn học Nga ở THPT


Văn học Nga - Xô Viết được chính thức đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục các cấp ở miền Bắc Việt Nam từ sau năm 1954. Ở miền Nam, chậm hơn 20 năm so với miền Bắc. Năm 1975, đất nước thống nhất, việc dạy - học văn học Nga - Xô Viết được triển khai trên toàn quốc. 


- Thời gian đầu, ba gương mặt tiêu biểu được đưa vào chương trình Ngữ văn THPT là M. Gorki, V. Maiacôpxki và N. Ôxtrôpxki. 

- Sau chương trình cải cách giáo dục, từ năm 1990, M. Gorki, X. Êxênin, M. Sôlôkhôp được đưa vào chương trình giảng dạy Văn 12.

- Hiện nay, phần văn học Nga chiếm 21,4% (6/28 tiết) tổng số tiết văn học nước ngoài (VHNN), bao gồm 3 tác giả tiêu biểu A. Puskin, A. Sêkhôp, M. Sôlôkhôp. 
4.3.1.1. M. Sôlôkhôp trong Sách giáo khoa Văn 12

Trong phần này, luận án nêu ra những biến chuyển trong xu hướng tiếp nhận M. Sôlôkhôp trên các phương diện mà Sách giáo khoa (SGK) đề cập tới như: giới thiệu tác giả - tác phẩm, lựa chọn đoạn trích giảng văn, đoạn trích đọc thêm và hệ thống câu hỏi qua từng lần thay SGK.

Khảo sát M. Sôlôkhôp trong SGK văn 12, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị với SGK hiện hành về: cách phiên âm tên nhân vật và tên các địa danh trong đoạn trích giảng văn Số phận con người.

4.3.1.2. M. Sôlôkhôp trong Sách giáo viên Văn 12


Sách giáo viên (SGV) là tài liệu chính thức phụ trợ cho việc dạy học của giáo viên. Cùng với SGK, phần bài học về M. Sôlôkhôp từ năm 1990 đến nay do Nguyễn Hải Hà, Hoàng Ngọc Hiến và Hà Thị Hoà biên soạn. Luận án điểm lại nội dung chính trong bộ SGV văn 12 qua các phần: yêu cầu, mục tiêu bài học, hướng dẫn giảng dạy, gợi ý khai thác để có cái nhìn tổng quát về tài liệu này. Từ đó đưa ra một số kiến nghị với SGV hiện hành về việc cần sửa chữa lại tiêu đề chưa hợp lí ở mục B.I.1.a.

4.3.1.3. M. Sôlôkhôp trong Tài liệu tham khảo


Là tác giả văn học nước ngoài được đưa vào chương trình ngữ văn lớp 12, trong hơn 20 năm qua, ngoài SGK, SGV, M. Sôlôkhôp và đoạn trích giảng văn Số phận con người còn có mặt trong rất nhiều tài liệu tham khảo. Với khối lượng tài liệu rất lớn, theo khảo sát ban đầu của chúng tôi, tính đến nay có hơn 50 cuốn sách đề cập tới đoạn trích Số phận con người. Để tiện theo dõi, luận án phân loại tài liệu theo nhóm,  để tái hiện bức tranh tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong tài liệu tham khảo.  

* Sách bổ sung kiến thức
* Tài liệu hướng dẫn dạy - học 

Nhóm 1: Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo Chuẩn kiến thức
Nhóm 2: Chuyên đề dạy – học “Số phận con người” 

Nhóm 3: Giáo án, thiết kế bài giảng ngữ văn 12

Nhóm 4: Tài liệu dành cho học sinh
* Vài nhận xét về tài liệu tham khảo hiện hành (2008 đến nay)


Luận án chỉ ra hai hiện tượng khá phổ biến ở các tái liệu tham khảo, đó là: bài viết không có tên tác giả và việc cẩu thả trong xuất bản. 

4.3.2. Điều tra thực tế tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở trường THPT

Để đánh giá thực tế tiếp nhận M. Sôlôkhôp trong nhà trường, chúng tôi đã tiến hành phát phiếu điều tra đến giáo viên giảng dạy môn ngữ văn và học sinh lớp 12 một số trường THPT đại diện cho các vùng miền trong cả nước: Vùng núi, đồng bằng, miền biển để có cái nhìn khách quan. 

4.3.2.1. Phiếu điều tra 


 - 5 câu hỏi dành cho 763 HS lớp 12 của 25 trường THPT thuộc 15 tỉnh thành.

         
 - 5 câu hỏi dành cho 328 GV dạy Văn của trường thuộc 32 tỉnh thành.

     
- Thời gian điều tra: Năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013. 

4.3.2.2.. Kết quả điều tra

Đối với giáo viên: - 100% GV được điều tra cho rằng đoạn trích giảng văn Số phận con người  phù hợp với chương trình ngữ văn 12. 40% GV được hỏi đã sử dụng toàn bộ câu hỏi SGK trong khi giảng dạy. Tỉ lệ giáo viên chỉ sử dụng một phần câu hỏi SGK cao hơn: 192/328 (59%). 89% GV được hỏi đồng ý giữ nguyên đoạn trích Số phận con người trong chương trình văn 12. Cũng có 11% GV đề nghị bổ sung thêm đoạn trích khác. 

Đối với học sinh, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy có sự chênh lệch giữa giữa các vùng miền. Đáng lưu ý nhất là tỉ lệ chênh lệch: có 45 % HS chuyên "đã đọc" toàn bộ truyện ngắn Số phận con người. Số học sinh được đọc cả truyện ở các trường đại trà là không nhiều (vùng cao: 12%, miền biển: 15%, đồng bằng: 20%)

Qua khảo sát việc dạy và học các tác phẩm của M.Sôlôkhôp trong nhà trường Việt Nam có thể nói đây là một hoạt động tiếp nhận phức tạp bởi sự tham gia của nhiều chủ thể tiếp nhận với những tầm đón đợi rất khác nhau. Sự phân bố lại chương trình, những giáo trình được tiếp tục biên soạn, những lần thay SGK, SGV (4 lần), sự bùng nổ các loại sách hướng dẫn, sách tham khảo, sách bổ trợ kiến thức…, theo chúng tôi cũng là nhằm đáp ứng nhu cầu rất tự nhiên của thế hệ trẻ Việt Nam mong muốn chiếm lĩnh những giá trị nhân văn cao cả trong sáng tác của nhà văn Nga vĩ đại. 


Sự hiện diện của M. Sôlôkhôp trong chương trình Ngữ văn nhà trường Việt Nam qua hơn 60 năm cũng đã khẳng định vị trí vững chắc của ông trong lịch sử văn học nhân loại đồng thời là tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ông đối với các thế hệ con người Việt Nam đang được tiếp xúc với các tác phẩm của ông. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong những cải cách sắp tới, M. Sôlôkhôp và những tác phẩm giàu chất nhân văn của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng độc giả nhà trường ở thế kỉ XXI. 

KẾT LUẬN

Từ góc độ Mĩ học tiếp nhận, nghiên cứu lịch sử  tiếp nhận sáng tác của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam trên ba phương diện chủ yếu: dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình - ảnh hưởng sáng tác, giảng dạy ở trường đại học và THPT trong 2/3 thế kỉ qua, chúng tôi đi đến một số kết luận như sau: 



1. Nghiên cứu sáng tác của M. Sôlôkhôp với những Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Số phận con người của ông cũng có nghĩa là động chạm đến các giai đoạn phát triển cơ bản của văn học Nga - Xô Viết, chạm đến khát vọng, thẩm mĩ, tư tưởng của một nền văn học lớn. Những tác phẩm này đã trở thành một phần khăng khít, không thể tách rời của nền văn hoá nghệ thuật tinh thần thế kỉ. Bước vào văn đàn như một nhà nghệ sĩ ngôn từ, M. Sôlôkhôp mở ra những chân trời nghệ thuật mới, hướng thế giới vào sự khám phá những lớp ý nghĩa sâu kín, kiếm tìm những bí mật trong nghệ thuật ngôn từ trong các sáng tác của mình. Các thế hệ độc giả luôn cảm nhận được sâu sắc tính thời đại nóng bỏng, sự phản ánh các vấn đề tồn tại của thế giới tinh thần, đặc biệt là tư tưởng nhân đạo đối với con người và thiên nhiên trong các tác phẩm của M. Sôlôkhôp. Có thể nói, việc khám phá bản chất của những mâu thuẫn của thời đại, khả năng bao quát những triển vọng của sự phát triển lịch sử trong thế kỉ XX không ai thể hiện xuất sắc hơn M. Sôlôkhôp. "Ông nổi tiếng khắp thế giới trước tiên như một nghệ sĩ vĩ đại, như một nhà hiện thực, nhà cách tân tiêu biểu mà nhiều nhà văn thuộc nhiều phong cách khác nhau trên toàn thế giới đều chịu sự tác động từ các nguyên tác thẩm mĩ của ông". Từ những năm 20, 30 của thế kỉ XX, các sáng tác của M. Sôlôkhôp đã có những tác động, ảnh hưởng to lớn tới tiến trình phát triển của nhiều nền văn học trên thế giới. Bước sang thế kỉ XXI, các cuốn sách của M. Sôlôkhôp vẫn đang tiếp tục đối thoại với các thế hệ độc giả, vì vậy việc nghiên cứu tiếp nhận M. Sôlôkhôp vẫn là việc làm cần thiết. 


2. Vấn đề tiếp nhận văn học hiện đang là lĩnh vực thu hút mối quan tâm của giới nghiên cứu phê bình. Lí thuyết tiếp nhận đang ngày càng được phát huy và sử dụng rộng rãi. Bởi "nó đặt ưu tiên ở mối quan hệ giữa văn học và người đọc", "mối quan hệ giữa tác phẩm và người tiếp nhận, giữa người tiếp nhận cùng thời và người tiếp nhận mai sau". Quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam thể hiện sự vận động qua lại tích cực giữa tác phẩm và công chúng. Lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam cho thấy giá trị và ý nghĩa của tác phẩm luôn chịu sự chi phối của môi cảnh và tầm đón nhận của độc giả. Trong từng hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể, công chúng tiếp nhận tác phẩm theo tinh thần thời đại mình. Chính vì vậy ta thấy có sự chênh lệch giữa các thế hệ độc giả Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau trong việc tiếp nhận M. Sôlôkhôp trên cả ba bình diện: 


Về dịch thuật - xuất bản: 29 sáng tác của M. Sôlôkhôp đã được dịch và xuất bản 62 lần ở Việt Nam tự nó đã nói lên vị trí của nhà văn trong đời sống văn học Việt Nam. Dù có những thăng - trầm dưới tác động của hoàn cảnh lịch sử nhưng với sự gia tăng về số lượng và chất lượng dịch thuật và xuất bản các sáng tác của M. Sôlôkhôp (đặc biệt trong giai đoạn 1954 - 1975) có thể thấy những quyền lực tiếp nhận đã đẩy nhanh, mạnh việc tiếp nhận M. Sôlôkhôp Việt Nam. M. Sôlôkhôp nằm trong dòng chảy văn học Xô Viết đổ vào Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám. Vì vậy, việc phổ biến các sáng tác của M. Sôlôkhôp ở nước ta được hưởng sự tài trợ, hợp tác từ các chương trình giao lưu văn hoá, văn học giữa hai đất nước. Kết hợp với các nhà xuất bản lớn của Nga, ngành xuất bản đã chuyển đến độc giả Việt Nam những dịch phẩm được in ấn đẹp, giá rẻ, thậm chí có thể đọc miễn phí ở các thư viện lớn. Đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp được bổ sung số lượng lớn những người được đi học ở Nga trở về, vì vậy, những bản dịch qua ngôn ngữ trung gian (tiếng Anh và tiếng Pháp) đầu thế kỉ XX được thay thế bằng những bản dịch từ nguyên tác tiếng Nga. Vì vậy, dù có những khoảng trắng ở hai miền Nam - Bắc nhưng việc dịch thuật và xuất bản sáng tác của M. Sôlôkhôp vẫn có thời kì hoàng kim (1954 - 1975); có sự trở lại ngoạn mục những năm 1983 - 1987 và tiếp tục được đón nhận ở Việt Nam trong thế kỉ XXI. 


Về nghiên cứu - phê bình và ảnh hưởng sáng tác: từ chỗ chỉ giới thiệu M. Sôlôkhôp ở đầu các cuốn sách dịch, từ việc đưa ra những nhận định, đánh giá chung mang tính xã hội học, cho đến nay, các nhà phê bình đã từng bước chủ động tiếp nhận M. Sôlôkhôp theo các bình diện: phong cách, thi pháp … 


Cảm hứng sử thi rực rỡ sắc màu và âm hưởng lãng mạn cùng với những triết lí đời thường, cái nhìn đa chiều về đời sống cá nhân trong sáng tác của M. Sôlôkhôp là những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến các sáng tác văn xuôi Việt Nam, nhất là giai đoạn 1954 - 1975, sau 1975. Không khó để nhận ra những tương đồng giữa các tác phẩm: Đất vỡ hoang và Bão Biển (Chu Văn) hay Cái sân gạch, Vụ lúa chiêm (Đào Vũ); Số phận con người và Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) hay Miền cháy (Nguyễn Minh Châu); Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc và Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) hay Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu)… 


Về giảng dạy: M. Sôlôkhôp là một hiện tượng tiếp nhận đặc biệt trong nhà trường Việt Nam. Ông là tác giả tiêu biểu trong giáo trình văn học Nga - Xô Viết đầu tiên ở Việt Nam từ năm 1961 đến nay. Việc chọn lọc, bổ sung sáng tác của M. Sôlôkhôp vào chương trình giảng dạy bậc phổ thông từ năm 1990 đến nay thêm lần nữa khảng định các sáng tác của M. Sôlôkhôp có ý nghĩa quan trọng đối với những "thế hệ mai sau". Sự hiện diện của nhà văn trong nhà trường Việt Nam trong hơn 60 năm qua, cùng với sự tiếp nhận ngày càng sâu rộng cho thấy vị trí, tầm ảnh hưởng của nhà văn đối với độc giả nhà trường.


3. Khảo sát sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp chúng tôi nhận thấy: tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam được qui định bởi đặc điểm lịch sử và văn hoá dân tộc. Trong quá trình tiếp nhận, có sự biến đổi sâu sắc về công chúng độc giả, nhất là giai đoạn đất nước bị chia cắt hai miền. Ở miền Bắc, độc giả của Sôlôkhôp là độc giả mang tính đại chúng. Sự tiếp nhận M. Sôlôkhôp là một sự lựa chọn có chủ đích và hoàn toàn tự nguyện nên chủ yếu là tương đồng, thuận chiều. Họ là độc giả lí tưởng của nhà văn. Ở miền Nam, độc giả của M. Sôlôkhôp không mang tính đại chúng và có cách tiếp nhận M. Sôlôkhôp theo những tiêu chí nghệ thuật và tư tưởng riêng. Sự khác biệt trong việc cắt nghĩa, lí giải và tiếp cận cùng một đối tượng tiếp nhận ở cùng một thời điểm lịch sử cho thấy tác phẩm văn học luôn chịu sự chi phối của tầm đón nhận của chủ thể tiếp nhận.  


Đất nước đã bước sang những thập niên đầu của thế kỉ XXI, chúng ta vẫn đang tiếp tục phát triển mối quan hệ với nền văn hoá, văn học Nga trên tinh thần đổi mới: khám phá lại những giá trị chân chính của nó; biết khai thác những bài học, những kinh nghiệm tiếp nhận trước đây; không ngừng nâng cao tầm văn hoá, trình độ thẩm mĩ để có những lựa chọn mới, cách đánh giá mới về một nền văn học Nga đích thực, về những sáng tác của một nhà văn Nga luôn quan tâm đến số phận con người - M. Sôlôkhôp. Việc nghiên cứu quá trình vận động, sự liên hệ, tiếp xúc và tiếp biến các sáng tác của M. Sôlôkhôp thông qua các chủ thể tiếp nhận Việt Nam- từ dịch giả, nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình đến người đọc đại chúng sẽ "vẽ" lại lịch sử tiếp nhận Sôlôkhôp ở Việt Nam trong 2/3 thế kỉ qua. 


Nghiên cứu quá trình tiếp nhận sáng tác của M. Sôlôkhôp ở Việt Nam là vấn đề có tính cấp thiết và tính tiếp nối. Những kết quả nghiên cứu trên đây dù sao vẫn mang tính thời điểm và tính cá nhân. Hạn chế và thiếu sót là không thể tránh khỏi. Người đọc cùng thời và người đọc tương lai sẽ đọc lại M. Sôlôkhôp, sẽ lại phát hiện ra một Sôlôkhôp mới. Nhiều giá trị khác trong sáng tác của nhà văn sẽ lại hấp dẫn các thế hệ kế tiếp. Đó là mong đợi của người viết luận án, của bạn đọc yêu quí văn học Nga, yêu quí đất nước và con người Nga. 
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